	TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

Họ và tên: ………….....…….....…….
Lớp: 3 A ....…
	                    Thứ       ngày     tháng 5 năm 2021
   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN - LỚP 3
Năm học 2020 - 2021
(Thời gian làm bài: 40 phút) 


	Điểm  


	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
1. (1 điểm) 
a. Số 35 785 đọc là: ..........................................................................................................................................
b. Số Chín mươi lăm nghìn được viết là: .................................................................................................
2. (2 điểm)  Số liền sau của 46 799 là: 
A. 46 798                 B. 46 790                 C. 46 800                 D. 46 809

3.  Hình chữ nhật có chiều dài 19cm, chiều rộng 9cm. Diện tích hình chữ nhật đó là: 
A. 171cm2                B.  56cm2                 C. 171cm                 D. 181cm2
4. Nga mua 3 quyển vở hết 21 000 đồng và 1 hộp bút hết 14 000 đồng. Nga đưa cô bán hàng tờ 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Nga 2 tờ giấy bạc. 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại:
A. 2 tờ loại 10 000 đồng             B. 1 tờ loại 20 000 đồng và 1 tờ loại 5000 đồng
C. 2 tờ loại 5000 đồng                D. 1 tờ loại 10 000 đồng và 1 tờ loại 5000 đồng
	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Hình bên tô màu một phần mấy số ô hình chữ nhật? 
A. 
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            B. 
[image: image2.wmf]3

1


              C. 
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  D. 
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6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
 a. Lan đi từ nhà lúc 6 giờ 50 phút đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Vậy Lan đi từ nhà đến trường hết 40 phút
 b. 6hm 3m =  603m

 c. Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 5. Vậy thứ ba tuần trước là ngày 7 tháng 5
 d. Biểu thức  6445 + 1520 : 5 có giá trị là 1593
PHẦN II.  TỰ LUẬN (6 điểm)
1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

16458  +  10827                 65572 - 47265                   10116 x 6                      46054 : 5
2. (1 điểm) Tìm y, biết 
                     a.  y x 6 = 720                                 b.  y :  4  + 50 = 155  
3. (2 điểm) Một đội công nhân trong 4 ngày sửa được 3628 m đường. Hỏi trong 6 ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? (Biết số mét đường sửa trong mỗi ngày là như nhau). 
4. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (…..)
a. Khi độ dài cạnh của khu vườn hình vuông tăng gấp 2 lần thì diện tích khu vườn đó tăng gấp ………..lần.
b. Hiệu của hai số là 564. Nếu tăng số bị trừ 96 đơn vị và giảm số trừ đi 54 đơn vị thì hiệu mới sẽ là…….

	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 3

Năm học: 2019 - 2020

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
1. 1 điểm

- Đọc, viết đúng mỗi phần được 0,5 điểm

2. 0,5 điểm

 - Khoanh đúng (chữ cái C)  được 0,5 điểm
3. 0,5 điểm 

- Khoanh đúng (chữ cái A)  được 0,5 điểm                  
4. 0,5 điểm 

- Khoanh đúng (chữ cái D)  được 0,5 điểm               
5. 0,5 điểm 
- Khoanh đúng (chữ cái B)  được 0,5 điểm

6. 1 điểm

- Ghi Đ hoặc S vào mỗi ô trống được 0,25 điểm
a. S                              b. Đ                      c. Đ                     d. S

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)

1. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
- Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm

2. (1điểm) Mỗi phần  đúng được 0,5 điểm

	         y x 6 = 720 

         y       =   720 : 6       (0,25đ)
         y       =    120             (0,25đ)                                                                                 
	y : 4 + 50  = 155
y  : 4     =  155 -50            

y  : 4    =  105               (0,25đ)
y          = 105 x 5

 y          =  525                    (0,25đ)            


3. (2,5 điểm)
- Tìm đúng được số sản phẩm phân xưởng lắp trong 1 ngày: 1 điểm

- Tìm đúng được số sản phẩm phân xưởng lắp trong 5 ngày: 1 điểm

- Đáp số đúng: 0,5 điểm  
- Lời giải sai, phép tính đúng không tính điểm.

Bài 4: 1 điểm

a. HS điền đúng diện tích khu vườn hình vuông gấp lên 4 lần được 0,5 điểm 

b. HS điền đúng hiệu mới 606 được 0,5 điểm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Lưu ý khi chấm bài KTĐK môn Toán:
- Bài kiểm tra được giáo viên cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân.
- Yêu cầu giáo viên chấm thực hiện:
+ Ghi điểm thành phần vào từng câu, từng bài, (không ghi điểm trừ).
+ Ghi rõ đúng (Đ), sai (S).
+ Ghi rõ lời nhận xét để học sinh hiểu lí do mình bị trừ điểm.
+ Chấm đủ điểm thành phần từng câu
- Khối chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết trước khi chấm bài và thực hiện chấm chung 3 => 5 bài.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B    

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ I -  LỚP 3
NĂM HỌC 2019 – 2020

	TT
	Chủ điểm, mạch kiến thức
	Số bài và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số cấu tạo số và phép tính 

- Đọc, viết số.   
- Nhân chia số có đến 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

- Tính giá trị biểu thức.
	Số bài
	2 
	
	1  
	 1
	
	1
	
	
	3
	2



	
	
	Bài số
	1, 3
	
	2
	7 
	
	8
	
	 
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	2
	
	1
	
	
	1,5
	3

	2
	Đại lượng và đo đại lượng

- Xem đồng hồ

- Đổi số đo khối lượng 

- Đổi số đo độ dài 
	Số bài
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Bài số
	6 
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	
	
	
	1,4
	

	3
	Yếu tố hình học

- Góc vuông, góc không vuông. 

- Vận dụng kiến thức về chu vi hình tam giá.
	Số bài
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Bài số
	 
	
	4
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	4
	Giải toán có lời 

- Giải bài toán bằng hai phép tính, tìm một phần mấy của một số.
	Số bài
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	 

	
	
	Bài số
	 
	
	
	
	
	 9
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	 
	
	
	
	
	 2
	
	1
	 
	 2

	Tổng số bài
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	1,5
	
	2,5
	2
	
	3
	
	1
	4
	6
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